
NỘI DUNG NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
(Kèm theo công văn số       /SNN-VP ngày     /02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

I. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 
sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu chính hoặc 

trực tuyến về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT - Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương. Tầng 1, Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức 
Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 
Mùa Hè: buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.
Mùa Đông: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 16h00.
- Bước 2: Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Nông 

nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tuyến.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
3.1. Thành phần hồ sơ
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 
b) Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của 

chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định.
Đối với thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b,d và đ cơ sở gửi khi nộp hồ 

sơ hoặc cung cấp cho Đoàn thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở.
3.2.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân (các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản).



6. Cơ quan giải quyết TTHC: 
- Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Hải Dương. 
7. Kết quả thực hiện TTHC:
- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
 - Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.
8. Phí, lệ phí: Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản: 700.000 đồng/cơ sở.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản phải đáp ứng các 

quy định tương ứng tại các Điều 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 44, 54, 55 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 
2010 của Quốc hội.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội. 
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016, Quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 
286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.



II. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (trường hợp 
trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

1. Trình tự thực hiện
- Bước 1: trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở ( 

tổ chức, cá nhân) gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT- Trung 
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hải Dương, Tầng 1, Thư viện tỉnh, đường Tôn 
Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 
Mùa Hè: buổi sáng từ 7h00 đến 11h00; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.
Mùa Đông: buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h00 đến 16h00.
- Bước 2: Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sở Nông 

nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện
Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính hoặc trực tuyến.
3.1. Thành phần hồ sơ
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 
b) Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của 

chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định.
Đối với thành phần hồ sơ quy định tại các điểm b,d và đ cơ sở gửi khi nộp hồ 

sơ hoặc cung cấp cho Đoàn thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở.
3.2.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân (các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản).
6. Cơ quan giải quyết TTHC: 
- Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Hải Dương.
7. Kết quả thực hiện TTHC:



- Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
 - Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.
8. Phí, lệ phí: Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản: 700.000 đồng/cơ sở.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản phải đáp ứng các 

quy định tương ứng tại các Điều 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 41, 42, 44, 54, 55 Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 
năm 2010 của Quốc hội.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội. 
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 
chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn.

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 
286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
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